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SUMMARY 
 

DETERMINATION OF LIPIT COMPOUNDS IN GANODERMA AND TRAMETES 
VERSICOLOR BY GAS-CHROMATOGRAPHY (GC) AND GAS-

CHROMATOGRAPHY/ MASS SPECTROMATRY (GC/MS) METHOD 
 
Ganoderma lucidum is a natural herbal medicine classified as topical medicine. Thousands of years 
ago, the Ganoderma Lucidum was used to make medicine and use Lingzhi in various ways. Nowadays, 
with the development of science and technology, Lingzhi have been shown by scientists around the 
world to have beneficial effects in the treatment of cancer, high blood pressure, diabetes, heart disease, 
HIV, hepatitis, neurasthenia ... [1, 2]. The chemical components found in the Ganoderma are abundant, 
including fatty acids, steroids, alcaloids, proteins, polysaccharides ... [3]. The components of the 
pharmacologically valuable, characteristic of the Lingzhi most of the triterpenoid [2] and lipid. 
Key words: Ganoderma lucidum, Trametes versicolor lipid fungus, fatty acid, GC / MS, polysaccharide. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nấm linh chi thuộc họ nấm lim, còn có tên 
khác như Tiên thảo, Nấm trường thọ, Vạn niên 
nhung. Nấm linh chi được xếp vào loại thượng 
phẩm, là một vị thuốc quý trong “Thần nông 
bản thảo” và “Bản thảo cương mục”. Giá trị 
dược liệu của Linh chi đã dược ghi chép trong 
các thư tịch cổ của Trung Quốc, cách nay hơn 
4000 năm (Zgao J. D., 1994)[3]. Từ những 
kinh nghiệm lưu truyền trong nhân gian, loài 
người đã biết sử dụng linh chi theo nhiều cách 
khác nhau. Đến nay khoa học kỹ thuật phát 
triển, nấm Linh chi còn được các nhà khoa học 
trên thế giới chứng minh được tác dụng hữu 
ích trong việc điều trị bệnh: ung thư, cao huyết 

áp, tiểu đường, tim mạch, HIV, viêm gan, suy 
nhược thần kinh…[1, 2] 
Tại thị trường Việt Nam, nhu cầu sử dụng nấm 
linh chi làm thuốc chữa bệnh ở trong nước 
cũng như xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều cơ 
sở đã tiến hành nghiên cứu nuôi trồng, chế biến 
và thăm dò các hoạt chất sinh học có trong 
nấm Linh chi. Các thành phần hóa  học có 
trong  nấm linh chi rất phong phú bao gồm các 
nhóm: axit béo, steroid, alcaloid, protein, 
Polysaccharite… . Trong đó thành phần có tác 
dụng dược lý quý báu, đặc trưng cho nấm Linh 
chi phần lớn thuộc nhóm triterpenoid và lipit 
[2]. Các thành phần hóa học trong nâm Vân chi 
hiện nay được nghiên cứu và sử dụng phổ biến, 
đây là một trong những loại nấm được thương 
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mại hóa nhiều nhất trong ngành dược liệu. 
Trong bài báo này là những công bố về thành 
phần và hàm lượng của lipit trong một số loại 
nấm linh chi. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) và nấm 
Vân chi (Trametes versicolor) được thu ở 
Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An. Các mẫu 
nấm nghiên cứu: nấm Linh chi kí hiệu mẫu 
650; nấm Vân chi. 
2.2. Nội dung nghiên cứu  
Xác định thành phần của lipit có trong một số 
loại nấm Linh chi và Vân chi bằng phương 
pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS) 
2.3. Phương pháp chiết 
Sử dụng phương pháp chiết thì ta có thể sử 
dụng lượng nhỏ chất nghiên cứu trong một thể 
tích lớn dung dịch nước vào một thể tích nhỏ 
dung môi hữu cơ. Quy trình chiết thường xảy 
ra với vận tốc lớn nên có thể thực hiện quá 
trình chiết tách, chiết làm giàu một cách nhanh 
chóng, đơn giản, sản phẩm chiết thường khá 
sạch. Vì các lí do đó mà phương pháp chiết 
không chỉ được áp dụng trong phân tích mà 
còn được áp dụng trong quá trình tách, làm 
giàu, làm sạch và trong quá trình sản xuất công 
nghiệp. 
Máy sắc ký khí: Sắc ký khí (GC) được thực 
hiện trên máy Agilent Technologies HP 6890N 
Plus gắn với detecto FID của hãng Agilent 
Technologies, Mỹ. Cột sắc kí HP-5MS với 
chiều dài 30m, đường kính (ID) = 0,25mm, lớp 
phim mỏng 0,25 µm đã được sử dụng, khí 
mang H2. Nhiệt độ buồng bơm mẫu (kĩ thuật 
chương trình nhiệt độ-PTV) 2500C, nhiệt độ 
detecto 2600C. Chương trình nhiệt độ buồng 
điều nhiệt: 600C (2 min), tăng 40C/min cho 
đến 2200C, dừng ở nhiệt độ này tong 10 min. 
Sắc ký khí-khối phổ (GC/MS): Việc phân tích 
định tính được thực hiện trên hệ thống thiết bị 
sắc ký khí và phổ ký liên hợp GC/MS của hãng 
Agilent Technologies HP 6890N. Agilent 
Technologies HP 6890N ghép nối với Mass 
Selective Detector Agilent  HP 5973 MSD. Cột 

HP-5MS có kích thước 0,25 µm × 30 m × 0,25 
mm và HP1 có kích thước 0,25 µm × 30 m × 
0,32 mm. Chương trình nhiệt độ với điều kiện 
60oC/2 phút; tăng nhiệt độ 4oC/1 phút cho đến 
220oC, sau đó lại tăng nhiệt độ 20o/phút cho 
đến 26oC; với He làm khí mang. Việc xá nhận 
các cấu tử được thực hiện bằng cách so sánh 
các dữ kiện phổ MS của chúng với phổ chuẩn 
được công bố có trong thư viện 
Willey/Chemstation HP 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Tiến hành phân tích mẫu nấm nghiên cứu bằng 
phương pháp GC/MS, xác định được công thức 
phổ của một số acid béo điển hình có trong 
mẫu 2 loài nấm như sau: 
Phổ của 1 số acid béo điển hình 

 
Hình 1:  Hợp chất Ergosta-4,22-dien-3-one 

 
 

 
Hình 2:  Hợp chất Nonanoic acid, 9-oxo-,     

methyl ester 
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Hình 3:  Octadecanoic acid, methyl ester 

 

 
Hình 4: 7,22-Ergostadienone 

 

 
Hình 5:  9, 12-Octadecadiennoic acid 

 

 
Hình 6:  N-hexandecanoic acid 

 

 
Hình 7: 13-Docosenamide 

 
Hình 8: 7,8-Epoxylanostan-11-ol,3-acetoxy 

 
Hình 9:  Hexacosancic acid, methyl ester 

Nghiên cứu thành phần các acid béo của 2 mẫu 
nấm linh chi và vân chi thu được ở Vườn Quốc 
gia Pù mát, Nghệ An bằng phương pháp 
GC/MS. Tiến hành phân tích với dịch chiết từ 
nấm và dịch chiết đã được methyl hóa nhận 
thấy có sự khác nhau về thành phần và hàm 
lượng của các acid béo từ 2 mẫu nấm của 2 
loài. 
Với mẫu nấm linh chi kí hiệu 650 khi được 
đồng hóa bằng methyl xác định được 14 hợp 
chất, trong đó Octacosane là hợp chất chiếm tỷ 
lệ cao nhất với 12,89% tổng lượng các hợp 
chất. Trong khi đó với mẫu không đồng hóa 
chỉ xác định được 10 hợp chất từ dịch chiết, và 
hợp chất 17-pentatriacontene có tỷ lệ cao nhất 
với 7,85% tổng lượng các hợp chất tronng dịch 
chiết.  
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Với mẫu nấm vân chi, trong mẫu đồng hóa xác 
định được 10 hợp chất, còn trong mẫu không 
đồng hóa số hợp chất được xác định là 4. Hợp 
chất 7,22-ergostadienone chiếm 44,03% là hợp 
chất có tỷ lệ cao nhất trong mẫu đồng hóa, 
trong khi đó Ergosta-7,22-dien-0-ol chiếm 
16,98% là hợp chất có tỷ lệ cao nhất trong mẫu 
chưa đồng hóa. 
Nấm linh chi mẫu 650 đồng hóa và không 
đồng hóa: 

Bảng 1: Thành phần acid béo của nấm Linh 
chi, mẫu 650 đồng hóa 

TT Acid béo %FID 

1 
Pentadecanoic acid, 14-methyl-
, methyl ester 

0,14 

2 
Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-
, methyl ester 

8,73 

3 
5,14,23-octadecatrien-14,15-
diol 

0,40 

4 2-dodecen-1-yl 5,78 
5 Heptadecanoic acid 1,70 
6 1,3-triacontanediol 9,97 

7 
Phenol, 2,2’-methylenebis [6-
(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 

2,05 

8 Nonacosane 5,00 

9 
Phosphine,cyclohexylbis[5-
methyl-2-(1-methylethyl) 
cyclohexyl]- 

7,21 

10 22-tricosenoic acid 3,14 
11 Octacosane 12,89 
12 Heptacosane 10,39 
13 1-hexacosane 1,49 
14 Triacontane 1,60 

Tổng 70,49 
 

 
 

Hình 10: Phổ của nấm Linh chi, mẫu 650 đồng 
hóa 

 
Bảng 2: Thành phần acid béo của nấm Linh 

chi, mẫu 650 không đồng hóa 
 

TT Axít béo %FID 

1 Eicosane 0,84 
2 Tetracosane 1,04 
3 Nonadecane 3,96 
4 Nonahexancontanoic acid 3,27 
5 9-octadecenamide 2,44 
6 Nonadecanamide 1,50 
7 Hentriacontane 7,37 
8 Silane, trichlorooctadecyl 5,49 
9 Eicosane 5,96 

10 17-pentatriacontene 7,85 
Tổng 39,72 

 
 

 
Hình 11: Phổ của nấm Linh chi, mẫu 650 

không đồng hóa 
 
Nấm vân chi đồng hóa và không đồng hóa: 
Bảng 3: Thành phần acid béo của nấm Vân chi 

đồng hóa 
TT Acid béo %FID 

1 
Hexadecanoic acid, methyl 
ester 

6,18 

2 
9,12-octadecadienoic acid, 
(Z,Z)-, methyl ester 

0,71 

3 
9-octadecanoic acid, methyl 
ester 

1,75 

4 
Octadecanoic acid, methyl 
ester 

4,29 

5 5,6-dihydroergosterol 9,33 
6 Eicosanoic acid, methyl ester 0,84 
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7 7,22-ergostadienone 44,03 
8 1,2-benzenedicarboxylic acid 4,37 
9 7-cholesten-3-one 12,45 

10 
Pyridine-3-carboxamide, 
oxime, N-(2-
trifluoromethylphenyl)- 

10,69 

Tổng 94,64 
 
 

 
Hình 12: Phổ của nấm Vân chi đồng hóa 

 
Bảng 4. Thành phần acid béo của nấm Vân chi 

không đồng hóa 
 

TT Acid béo %FID 
1 10-octadecenoic acid, metyl este 3,11 
2 Hexacosanoic acid, metyl este 16,62 
3 Ergosta-7,22-dien-0-ol 16,98 
4 13-docosenamide 2,79 
 

 
Hình 13: Phổ của nấm Vân chi không đồng 

hóa 
 
4. KẾT LUẬN 
Kết quả phân tích thu được từ việc phân tích 
theo 2 con đường methyl hóa dịch chiết và 
không methyl hóa dịch chiết, chúng tối đã xác 
định được các thành phần khác nhau của lipit 
có trong 2 loài nấm linh chi và vân chi thu hái 
tại vườn Quốc gia Pù mát, tỉnh Nghệ An. Với 
phương pháp methyl hóa dịch chiết số lượng 
các hợp chất được xác định luôn cao hơn so 

với mẫu không methyl hóa, chứng tỏ rằng 
bước tiền xử lý mẫu này phù hợp với phương 
pháp xác định thành phần chất béo trong một 
số sản phẩm khi phân tích bằng GC/MS.   
Với mẫu nấm linh chi kí hiệu 650 khi được 
đồng hóa bằng methyl xác định được 14 hợp 
chất, trong đó Octacosane là hợp chất chiếm tỷ 
lệ cao nhất với 12,89% tổng lượng các hợp 
chất. Trong khi đó với mẫu không đồng hóa 
chỉ xác định được 10 hợp chất từ dịch chiết, và 
hợp chất 17-pentatriacontene có tỷ lệ cao nhất 
với 7,85% tổng lượng các hợp chất tronng dịch 
chiết.  
Với mẫu nấm vân chi, trong mẫu đồng hóa xác 
định được 10 hợp chất, còn trong mẫu không 
đồng hóa số hợp chất được xác định là 4. Hợp 
chất 7,22-ergostadienone chiếm 44,03% là hợp 
chất có tỷ lệ cao nhất trong mẫu đồng hóa, 
trong khi đó Ergosta-7,22-dien-0-ol chiếm 
16,98% là hợp chất có tỷ lệ cao nhất trong mẫu 
chưa đồng hóa. 
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